
 

DANH SÁCH ĐẦU VIỆC (CHECKLIST) 

TRAO ĐỔI/THỰC TẬP TẠI HÀN QUỐC CHO SINH VIÊN 

Tài liệu này nhằm cung cấp các thông tin cơ bản và cần thiết phục vụ cho quá trình chuẩn bị hồ sơ xin 

thị thực (Visa) du học Hàn Quốc, đồng thời tổng hợp một số lưu ý quan trọng trước khi nhập cảnh và bắt đầu 

sống tại Hàn Quốc. Nội dung bao gồm hướng dẫn về các loại giấy tờ cần thiết để xin  mới. 

Tuy đã cố gắng cập nhật thông tin, nhưng các quy định về hồ sơ, thủ tục và lệ phí có thể thay đổi theo 

từng thời điểm và theo yêu cầu của cơ quan chức năng hoặc từng cơ sở giáo dục. Tài liệu này mang tính chất 

tham khảo; người sử dụng có thể linh hoạt điều chỉnh, bổ sung nội dung phù hợp với từng trường hợp cụ thể 

và thời điểm thực hiện. Để đảm bảo tính chính xác, vui lòng tham khảo và cập nhật thông tin mới nhất tại 

đường dẫn này: https://overseas.mofa.go.kr/vn-hochiminh-ko/brd/m_4020/list.do 

 

Nội dung của Tài liệu gồm các phần như sau: 

I. VISA DU HỌC CHÍNH QUY  

TT Tick Công việc Ghi chú 

A. HỒ SƠ CÁ NHÂN CƠ BẢN 

1.  ☐ Bản gốc hộ chiếu  
- Hộ chiếu phải còn hạn trên 6 tháng 

và có chữ ký của đương sự.  
2.  ☐ Bản photocopy hộ chiếu 

3.  ☐ 

Mẫu đơn xin visa 

https://hochiminh.mofa.go.kr/vn-hochiminh-

vi/brd/m_3360/view.do?seq=23&page=1 

- In 1 bản và ký tên. 

4.  ☐ Ảnh thẻ 
- 3 tấm ảnh 3.5 x 4.5 cm nền trắng 

chụp trong 3 tháng gần nhất. 

5.  ☐ 
Giấy thông báo nhập học của trường Đại học 

Hàn Quốc 

- Bao gồm bản gốc do trường Đại 

học Hàn Quốc cấp (nằm trong thời 

hạn hiệu lực thường là 3 tháng gần 

nhất) 

- Đối với sinh viên được nhà nước 

tài trợ học bổng từ các cơ sở như 

Viện Giáo dục Quốc tế và Bộ Quốc 

phòng, có thể thay thế bằng “Thư 

mời”. 

6.  ☐ 
Giấy đăng ký kinh doanh của trường đại học 

Hàn Quốc 

- Do trường đại học Hàn Quốc gửi 

về 

7.  ☐ Văn bằng học lực cao nhất 

- Bao gồm bản gốc và bản 

photocopy  

- Đính kèm bản dịch công chứng 

tiếng Hàn/ Anh nếu bằng tiếng Việt 

https://overseas.mofa.go.kr/vn-hochiminh-ko/brd/m_4020/list.do
https://hochiminh.mofa.go.kr/vn-hochiminh-vi/brd/m_3360/view.do?seq=23&page=1
https://hochiminh.mofa.go.kr/vn-hochiminh-vi/brd/m_3360/view.do?seq=23&page=1


 

- Công chứng, xác nhận thị thực tại 

Sở ngoại vụ TP.HCM và xin dấu 

Tím của Lãnh sự quán Hàn Quốc. 

8.  ☐ Học bạ/ Bảng điểm 

- Bao gồm bản gốc và bản 

photocopy  

- Đính kèm bản dịch công chứng 

tiếng Hàn/ Anh nếu bằng tiếng Việt 

- Công chứng, xác nhận thị thực tại 

Sở ngoại vụ TP.HCM và xin dấu 

Tím của Lãnh sự quán Hàn Quốc. 

9.  ☐ 

Chứng nhận năng lực tài chính - Giấy chứng nhận số dư tài khoản 

(mang tên người nộp đơn) và sổ tiết 

kiệm gốc. 

- Giấy xác nhận số dư tiền gửi bản 

gốc bằng tiếng Anh (do ngân hàng 

cấp trong vòng 30 ngày) 

- Giấy tờ chứng minh thu nhập của 

người bảo lãnh (Bố mẹ) kèm theo 

Giấy khai sinh/Giấy xác nhận cư trú 

(CT07) để chứng minh quan hệ. 

- Bao gồm bản gốc và bản 

photocopy. 

- Đối với du học hệ chuyên ngành 

(D-2), yêu cầu sổ tiết kiệm tối thiểu 

20 triệu KRW (được gửi vào ngân 

hàng tối thiểu 3 tháng tính đến ngày 

nộp hồ sơ, hoặc gửi dạng tài khoản 

đóng băng tại ngân hàng Hàn Quốc 

tùy thuộc vào trường Top 1, 2 hay 

3). 

- Đới với sinh viên trao đổi, gửi tiền 

tiết kiệm tối thiểu bằng chi phí sinh 

hoạt tương ứng với thời gian lưu trú 

(1.148.166 KRW/tháng x số tháng 

lưu trú). 

- Đối với người nhận học bổng được 

hỗ trợ dưới 100%: Giấy chứng nhận 

học bổng và giấy tờ chứng minh khả 

năng tài chính để chi trả phần chi phí 

của sinh viên 

10.  ☐ 
Bản kế hoạch học tập ghi bằng tiếng 

Anh/Hàn. 
 

11.  ☐ 
Giấy khám sức khỏe - Có hiệu lực trong 3 tháng. 

- Chỉ chấp nhận giấy khám lao phổi 

tại các bệnh viện được chỉ định 

12.  ☐ 
Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh / tiếng Hàn 

- Tiếng Hàn:  



 

+ TOPIK cấp 3 trở lên (đối với hệ 

Đại học) hoặc TOPIK cấp 4 trở lên 

(đối với hệ Thạc sĩ/Tiến sĩ). 

 

- Tiếng Anh: 

+ IELTS từ 5.5 trở lên. 

+ TOEFL từ 530 trở lên (CBT 197, 

IBT 71). 

+ CEFR từ B2 trở lên. 

+ TEPS từ 601 trở lên (NEW TEPS 

327) 

+ TOEIC từ 700 trở lên. 

13.  ☐ 
Công cước công dân - Bản sao Công cước công dân Việt 

Nam (mặt trước/ mặt sau) 

B. LƯU Ý 

1 

50 USD 

Phí Visa 

- Mức phí dành cho Visa nhập cảnh 

1 lần trên 90 ngày (Phải nộp bằng 

tiền USD) 

- Từ 14 đến 20 ngày làm việc 

(khoảng 3 - 4 tuần) tính từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thời gian này 

có thể kéo dài hơn vào các kỳ cao 

điểm 

390.000 

VND 

- Phí xử lý hồ sơ (nộp qua trung tâm 

KVAC) 

- Chỉ được chấp nhận bằng tiền mặt 

Đồng Việt Nam 

2 
Phỏng 

vấn 
- Lãnh sự quán Hàn Quốc (hoặc Đại sứ quán) có toàn quyền yêu cầu đương sự đến 

phỏng vấn trực tiếp. 

IV. CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI BAY 

STT Tick Công việc Lý do 

1 ☐ 
Ổ chuyển đổi (nếu 

cần) 
- Hàn Quốc sử dụng ổ cắm chân tròn (loại C và loại F) 

2 ☐ 
Phương thức thanh 

toán 

- Có thể thanh toán bằng Tiền mặt, Thẻ Ngân hàng và Easycard 

- Hàn Quốc sử dụng đơn vị tiền tệ là Won (KRW, ₩). 

- Có thể sử dụng thẻ Visa/Mastercard (đặc biệt là thẻ 

Debit/Credit) 

- Thẻ T-Money / Cashbee có thể sử dụng để đi phương tiện công 

cộng, thanh toán của hàng tiện lợi. 



 

- Được phép mang theo tối đa 10.000 USD khi nhập cảnh Hàn 

Quốc. 

3 ☐ 
Mua/ Chuyển vùng 

Sim điện thoại 

- Có thể mua Sim Vật lý/ E-Sim trước hay mua tại sân bay 

- Đăng ký SIM dài hạn chính chủ cần có Thẻ cư trú nước ngoài 

(ARC).  

- Nên chuẩn bị Sim có mạng và có thể gọi điện để có thể liên lạc 

dễ dàng hơn 

4 ☐ Quần áo 
- Quần áo vừa đủ không nên đem quá nhiều đồ 

- Chọn quần áo theo thời tiết do Hàn Quốc có 4 mùa rõ rệt 

5 ☐ Vật dụng cá nhân 
- Đem vừa đủ, có thể mua thêm tại Hàn Quốc 

- Bao gồm: Bàn chải đánh răng, Sữa tắm,… 

6 ☐ Đồ ăn 

- Không mang đồ ăn chứa thịt để tránh bị phạt khi nhập cảnh 

- Ruốc nấm, hải sản khô (mực khô, cá khô), mì chay... có thể 

mang theo nhưng phải đóng gói nhãn mác rõ ràng 

7 ☐ Thuốc 
- Nên đem 1 số loại thuốc thông dụng quen dùng như ho, sổ 

mũi,.. 

8 ☐ Thiết bị điện tử - Hàn Quốc sử dụng nguồn điện 220V - 60Hz 

9 ☐ 
Bảo hiểm tai nạn, sức 

khoẻ 
- Nên mua trước khi đi 

10 ☐ 
Thông tin liên hệ ở 

Hàn Quốc 

- Số liên hệ khẩn cấp như cảnh sát,… 

- Số liên hệ của Trường 

11 ☐ 
Thông tin sinh hoạt 

khi ở Hàn Quốc 

- Thông tin cơ bản của nơi ở như kí túc xá,… 

- Thông tin nơi có thể mua các vật dụng cần thiết: siêu thị, cửa 

hàng tiện lợi,… 

- Thông tin có quán ăn, món ăn dễ ăn, phù hợp với bản thân có 

thể tìm thấy gần nơi ở 

 


